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THÔNG TIN CÂY ĐA SỘP – THÁP BÀ PONAGAR 

-------o0o------- 

 

I- THÔNG TIN CHUNG:  

1- Tên khác: Sung kiêu 

2- Tên khoa học:  Ficus superba var. japonica Miq. (F. subpisocarpa) 

3- Họ Dâu tằm: Moraceae 

      

II- THÔNG TIN CHI TIẾT:  

1- Hình thái: ▪ Cây gỗ lớn, bán thay lá, thường phụ sinh lúc nhỏ, 
nhiều cành nhánh, cao 20m; gốc bành to có chu vi 
3m; vỏ thân màu nâu xám; toàn cây có mũ trắng. 

▪ Lá đơn, mọc cách, phiến lá hình thuôn hoặc hình 
xoan rộng, lá non có màu hồng; lá kèm hình búp dài. 

▪ Dạng quả sung, bám nhiều trên các cành, hình cầu 
1cm; quả non màu xanh nhạt, hoặc ngà, khi chín 
chuyển sang màu hồng. 

▪ Mùa hoa quả: gần như quanh năm. 

2- Sinh thái: 

Mọc tự nhiên trong rừng thứ sinh trên các đồi núi thấp. Cây ưa sáng, 
sinh trưởng nhanh; tái sinh hạt rất mạnh. 

3- Phân bố: ▪ Thế giới: phân bố ở Ấn Độ, Đài Loan, Đông Nam Á, 
Australia, … 

▪ Việt Nam: thường mọc ở các tỉnh ven biển, từ Hải 
Phòng xuống Kiên Giang. 

▪ Khánh Hòa: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang, Cam 
Lâm, … 

4- Tình trạng bảo tồn: 

- Loài cây khá phổ biến. 

5- Công dụng: ▪ Gỗ mềm, chỉ dùng làm chất đốt. 

▪ Lá non ăn được. 

▪ Thường được trồng làm cây cảnh ở đình chùa, sân 
vườn, công viên./. 
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Thực hiện 
 

HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN & MÔI TRƯỜNG KHÁNH HÒA 
 

HÌNH ẢNH CÂY ĐA SỘP – THÁP BÀ PONAGAR 
 

 
 

Hình 1&2: Cây Đa sộp ở Tháp Bà PoNagar – Tp. Nha Trang 
 

 
 

Hình 3: Cây Đa sộp – lá non màu hồng 
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Hình 4: Đa sộp – cành lá & quả non 
 

 
 

Hình 5: Đa sộp – quả    


